
STT MSGV LỚP ĐT LIÊN LẠC

1 QT286 Nguyễn Như Ánh T7N5, TN10A16, TN10A14, CN82, 0908 121 226

2 DN008 Đặng Thị Quốc Anh Đào CN91, CN92, 0909 780 785

3 Ngô Thị Dung T8N8, T8N6,TN10A9, TN10A10 0933 689 963

4 Trịnh Doanh Doanh CD10TN3, TN10A3 0935 252 873

5 KT105 Phan Thị Minh Huệ  CN83, TN9D, TN9E, CD10TN2 0903 824 262

6 KT013 Võ Minh Long T8N1, CN81, TN91, TN92, 0913 774 682

7 Nguyễn Thị Xuân Nguyên T8N4, TN9B, TN9C, CD10TN1, 0984 268 225

8 KT112 Phan Ngọc Thùy Như T7N3, T8N5, TN93, TN94, 0908 274 543

9 Nguyễn Kim Phước T8N7, T8N2, TN10A7, TN10A8 0918 181 008

10 KT111 Lê Xuân Quang TN10A15, TN10A17,TN97, TN98 0913 938 666

11 KT026 Trần Thế Sao T7N1,  T7N2, TN95, TN10A13 0938 336 610

12 Trần Hoàng Trúc Linh TN10A2, CN95 0906 679 636

13 Nguyễn Quốc Việt TN10A1, TN10A6,CN93, TN96 0918 087 257

14 Ngô Thành Trung  T7N4, T8N3, T9NF, TN10A11 0914 171 742

15 Trần Quỳnh Đan Thanh  TN10A4, CN94 0905 095 145

16 Nguyễn Ngọc Minh Nguyệt DQ08TN 0914 226 556

17 Hà Xuân Thảo KHTN08, KHTN09, KHTN10 0975 018 858

18 Mai Mẫn Nhi TN99, TN9A, TN10A12 0909 099 233
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